
 Phụ lục VI 
BẢN KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CHO MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, 

XE CHỞ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Loại sản phẩm: ……………………………………………………………………………………………………………………
Nhãn hiệu:………………………………………………….. Tên thương mại: …………………………………………………
Mã sản phẩm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số tt Tên linh kiện, cụm linh kiện Tên Cơ sở sản xuất địa chỉ Tên cơ sở cung cấp địa chỉ Ghi chú

1 Chế hoà khí / bộ phun xăng điện tử      

2 Đường ống nạp      

3 Cụm nắp đậy đầu xy lanh      

4 Cụm đầu xy lanh      

5 Bu gi      

6 Cụm xy lanh      

7 Cụm thân máy, thân động cơ      

8
Cụm nắp đậy máy trái, phải (hoặc nắp 
vỏ động cơ)      

9 Bộ trục khuỷu      
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10 Bộ xéc măng      

11 Pít tông + chốt      

12 Cụm trục cam và bánh răng cam      

13 Cò mổ + trục cò mổ      

14 Xu páp nạp + xả      

15 Bộ lò xo xu páp      

16 Bộ phát điện      

17 Cụm đề khởi động      

18 Bộ ly hợp khởi động      

19 Bộ cơ cấu khởi động bằng chân      

20 Bộ ly hợp      

21 Đai truyền (nếu có)      

22 Bộ cơ cấu đổi số (nếu có)      

23 Cụm truyền hộp số      

24 Thiết bị xử lý ô nhiễm khí thải (trừ các 
cơ cấu đi liền với ống xả)      

25 Cụm lá thép từ (stator)

26 Cụm rô to
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27 Gioăng làm kín động cơ

28 Bộ điều khiển động cơ

29 Dây điện

30 Vành (đối với trường hợp động cơ 
điện)

31 Ổ bị đỡ trục động cơ

32 Các chi tiết khác

Công ty chúng tôi cam kết kiểu loại sản phẩm nêu trên được sản xuất, lắp ráp từ các phụ tùng mới 100% và có nguồn gốc xuất xứ 
đúng như bản thống kê này, phù hợp với mẫu điển hình đã được kiểm tra, thử nghiệm. Công ty chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính xác thực của các thông tin khai báo. Khi có sự thay đổi, ảnh hưởng đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường, chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký lại theo quy định.

Cơ sở sản xuất động cơ                                                                                                                                                                                                                                                          
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn thực hiện: + Các mục 7, 8 và từ  25 đến 32 khai báo bắt buộc cho động cơ điện;
             + Nội dung các hạng mục khai báo ở trên có thể thay đổi phù hợp với kiểu loại động cơ.
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